
a) Mẫu danh sách: 
 

ĐẢNG BỘ .................................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

............ngày................tháng.................năm.............. 
   

Tặng 
đợt................ 

 

   

...................................

.... 
 

 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN 
đề nghị tặng Huy hiệu ................. năm tuổi Đảng 

 

Số 
TT 

Số 
HHĐ Họ và tên Ngày 

sinh Quê quán 
Ngày cấp có 
thẩm quyền 
ra quyết định 

kết nạp 

Ngày 
kết nạp vào 

Đảng 
Ngày 

chính thức 
Số thẻ  
đảng viên 

Nơi đề nghị 
tặng HHĐ Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

(hoặc PHÓ BÍ THƯ) 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

b) Cách ghi: Cấp uỷ cấp xã (hoặc tương đương) sử dụng để đề nghị tặng Huy hiệu 

Đảng cho đảng viên. Mỗi đảng viên ghi vào 2 dòng: 

- Cột 1: Ghi số thứ tự theo số đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ. 

- Cột 2: Do ban tổ chức tỉnh uỷ và tương đương ghi số Huy hiệu Đảng theo thứ tự từ nhỏ 

đến lớn trong đoạn số theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. 

- Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ghi như lý lịch đảng viên. Họ tên viết chữ in hoa. 

- Cột 9: Ghi số thẻ đảng viên của đảng viên. 

- Cột 10 : Ghi tên tổ chức cơ sở đảng đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Đối với 

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên ghi tên chi bộ nơi sinh hoạt, tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ 

cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ tỉnh và tương đương. 



- Cột 11: Ghi những trường hợp đặc biệt như thời gian bị cắt tuổi đảng, kết nạp lại, xét 

tặng sớm so với quy định v.v.... 


